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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

Nhà đầu tư đã mua vào vị thế ngắn hạn có thể chủ động thực hiện hóa lợi nhuận đối với các cổ phiếu đã có lãi trong nhịp
hồi phục vừa qua hoặc nâng mức chặn lỗ lên điểm hòa vốn.

Trong nhịp hồi phục không thể tránh những rung lắc trong ngắn hạn. Vì vậy NĐT cần giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý,
quan sát phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ 1127 – 1130 điểm để đưa ra quyết định giao dịch với cổ phiếu đang
nắm giữ.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 17/10/2023
VNINDEX

1,141.42 -1.15%

HNX

236.46 -1.08%

UPCOM

87.35 -0.63%

DOW JONES

33,984.54 +0.93%

Nhận định thị trường và chiến lược

Xu hướng chốt lời gia tăng
Xu hướng chốt lời gia tăng khi đường giá chạm đường trung bình MA20 ngày. Kết phiên VN-Index đóng cửa giảm
-13.31 điểm (-1.15%) về mốc 1141.42 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 18,224.08 tỷ đồng, tăng 9.3% so với phiên
trước. Chỉ số VN30 đóng cửa giảm -13.45 điểm (-1.15%) về mốc 1153.21 điểm với 6 mã tăng, 23 mã giảm và 1 mã tham
chiếu.

Sau khi thị trường tạo hưng phấn ở đầu giờ sáng thì phiên chiều phản ứng hoàn toàn ngược lại. Đà bán xuất hiện rõ
ràng hơn sau 14h bắt đầu với nhóm Chứng khoán, Bất động sản, sau đó lan rộng ra toàn 3 sàn giao dịch. Tuy nhiên các
nhóm ngành vẫn duy trì sự phân hóa, điểm sáng trong phiên có nhóm Viễn thông (+6.1%), Dầu khí (+1.53%), CNTT tăng
tương đương cùng nhóm Truyền thông (+0.49%). Ngược lại nhóm bị bán mạnh nhất gồm Chứng khoán (-2.99%), Tài
nguyên cơ bản (-2.14%), Bất động sản (-2.05%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-1.15%), HNXIndex (-1.08%), UPCOMIndex (-0.62%), VN30
(-1.15%), HNX30 (-1.14%), VNMID (-1.59%), VNSML (-1.28%), VNDIAMOND (+0.62%), VNFINLEAD (-1.64%), VNCOND
(-1.29%), VNCONS (-0.87%). Các cổ phiếu tác động tăng đến VN-Index gồm VPB, GAS, SAB trong đó ở chiều ngược lại
có VHM, HPG, BID, VIC, VCB gây ảnh hưởng đến chỉ số khá nhiều.

Ở sàn HOSE, khối ngoại ghi nhận bán ròng hơn -827 tỷ đồng tập trung ở MWG (-141.22 tỷ đồng), FPT (-93.67 tỷ đồng),
FUEVFVND (-87.36 tỷ đồng), VPB (-67.12 tỷ đồng). Nhóm tự doanh tiếp tục bán ròng hơn -363 tỷ đồng, tập trung duy
nhất ở SGN (-240.69 tỷ đồng).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Tiêu thụ thép xây dựng cao nhất 9 tháng 1
 Giá trị hút ròng tăng gần 39%, lãi suất VND liên ngân hàng về mức 0,37% 2
 Trung Quốc sẽ áp lệnh 259 với sản phẩm dệt may Việt Nam 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

19/10/2023: Đáo hạn HĐTL tháng 10 (VN30F2310)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,460.00 0.08% 0.41% 1.70%
USD/JPY 149.59 0.03% 0.18% 1.27%
GBP/USD 1.22 0.83% 0.00% -3.17%
EUR/USD 1.06 0.95% 0.00% -0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 119.50 2.58% 0.00% 0.84%
Thép cuộn cán nóng 770.00 1.18% 0.00% 13.74%
Đồng 3.59 0.28% -0.83% -6.27%
Thép 3,589.00 0.08% -2.21% -2.82%
Bạc 22.57 -0.57% 4.54% -4.08%
Vàng 1,920.59 -0.58% 4.82% -0.27%
Gỗ 500.65 -1.15% 1.55% -0.07%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cao su 148.10 -0.34% 6.70% 3.35%
Cà phê 154.15 -0.48% 5.55% 2.02%
Lúa mì 577.25 -0.43% 1.58% -3.67%
Đường 27.05 0.07% 1.16% 1.50%
Lợn hơi 68.30 -1.73% -7.18% -9.03%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 90.20 -0.76% 6.64% 0.95%
Khí tự nhiên 3.11 -4.01% -6.89% 4.01%
Than 143.75 -0.07% 3.79% -10.44%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,237.99 0.34% 0.05% -3.38%
Dow Jones 33,984.54 0.93% 1.73% -1.90%
FTSE 100 7,630.63 0.41% 1.82% 2.59%
Nikkei 225 32,315.99 -0.55% 5.86% -0.93%
S&P 500 4,373.63 1.06% 1.51% -2.74%
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1. Độ rộng thị trường
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Viễn thông

Dầu khí

Công nghệ Thông tin

Tiện ích Cộng đồng

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp

Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

Tài chính

4.95%

-2.14%

-0.16%

-0.44%

-0.62%

0.34%

-0.92%

-1.11%

-1.18%

0.50%

1.94%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VPB GAS SAB FPT DPM GEX GVR DCM PVD TCH VRE MSN SSI STB CTG VCB VIC BID HPG VHM

-1.03

0.95

0.64

0.26

-1.06

-1.44

0.05 0.04 0.04

-0.52

0.23
0.04 0.03 0.03

-0.36 -0.39

-1.06

-0.59 -0.60
-0.70

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

03/10 04/10 05/10 06/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 16/10

283

-13

-213

194

-223 -213

252

-91

-353

-8

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

03/10 04/10 05/10 06/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 16/10

-55

179

-723

73

-716

-250

52

-644

-251

-873

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 14,873 197,999

DGW 14,116 237,000

VCB 13,976 162,683

BSR 13,232 609,350

SGN 11,478 162,802

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

SSI -62,029 -1,879,685

VPB -66,937 -3,032,701

FUEVFVND -87,377 -3,312,100

FPT -94,177 -959,029

MWG -141,294 -2,837,980

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUEVFVND 59,735 2,264,500

VPB 47,364 2,101,300

E1VFVN30 37,328 1,881,300

FRT 10,423 105,900

PVS 9,135 225,000

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VNM -13,085 -174,200

PNJ -13,152 -164,600

FPT -19,108 -195,000

DGC -21,705 -220,900

SSI -25,216 -762,200

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,141.42 -1.15% 1.14% -7.58%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 15,204.00 9.17% 19.14% -37.98%
HNX 236.46 -1.08% 2.61% -6.27%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,260.29 13.92% 57.06% -0.80%
Upcom 87.35 -0.63% 0.17% -7.36%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 737.16 12.93% 37.11% -14.05%
P/E VNindex (x) 13.39 -2.69% -0.67% -9.10%
P/B VNindex (x) 1.73 -0.57% 1.17% -7.40%

16/10/2023

NIKKEI 225

32,315.99 -0.55%

DAX

15,237.99 +0.34%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

Ở biểu đồ ngày của VN-Index, thị trường gặp phản ứng chốt lời sau khi chạm đường MA20, đóng cửa giảm -13.31 điểm
với khối lượng không quá lớn so với phiên trước. Trong trung hạn, thị trường vẫn đang ở xu hướng điều chỉnh.

Trong khung H1 và 30M, nhịp hồi phục có khả năng đã kết thúc khi đường giá đã cắt xuống đường MA10 và MA20. Động
lượng của chỉ số thể hiện rõ khi giá giảm lớn và khối lượng tăng, các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, DMI đều suy yếu
cho thấy xu hướng ngắn hạn trong nhịp tới là giảm điểm. Mốc hỗ trợ của VN-Index là vùng 1127 – 1130 điểm, tại đây nếu
thị trường có phản ứng tốt thì khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi phục thứ 2 với kháng cự phía trước là vùng 1161 điểm, xa
hơn là 1170 – 1181 và 1198 (+/-) điểm.

Trong trường hợp kiểm định vùng hỗ trợ không thành công, VN-Index hoàn toàn có khả năng thoái lui về mốc hỗ trợ cũ là
vùng 1106 điểm. Mốc hỗ trợ quan trọng xu hướng tăng của thị trường trong 5 tháng vừa qua của VN-Index là 1033 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 Kinh tế Trung Quốc vẫn khó khăn, PBOC bơm tiền mạnh nhất kể từ 2020
 Mỹ e ngại tình trạng phá sản doanh nghiệp

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VPB 2.51%
GAS 1.28%
SAB 1.14%
FPT 0.73%
PLX 0.27%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VAF 42.86%
OGC 27.91%
SRC 24.26%
ABR 21.05%
TNC 12.41%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DPM 1.77%
TCH 1.64%
PSH 1.28%
BHN 1.25%
PAN 0.99%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SRC 64.21%
CLW 27.62%
YEG 25.47%
TCO 22.96%
GSP 21.83%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSI -4.32%
STB -4.13%
PDR -4.03%
HPG -2.91%
VHM -2.88%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCO -7.00%
PMG -6.28%
EVG -6.27%
SVI -5.79%
SHP -5.74%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 8.23%
KDH 7.46%
VPB 7.40%
GVR 6.19%
VJC 5.67%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCO -14.07%
SRF -13.23%
RDP -11.59%
DLG -7.66%
SC5 -6.63%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PVD 11.24%
HBC 10.12%
DXS 9.65%
PVT 9.06%
PSH 8.22%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

AGM -34.65%
TGG -30.90%
IBC -29.76%
MHC -27.70%
DRH -27.69%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPB 7.14%
GAS 4.70%
VJC 1.99%
HDB 1.75%
PDR 0.40%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PVT 28.21%
FTS 17.97%
DCM 17.06%
DBD 15.12%
BAF 12.44%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -2.73%
SSI -2.58%
STB -2.42%
VIC -2.07%
MSN -1.51%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXG -4.90%
VND -4.77%
PC1 -4.75%
MSH -4.61%
HSG -4.33%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -32.01%
VIC -27.77%
VHM -17.63%
TPB -14.50%
POW -12.69%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PTB -8.17%
BIC -7.12%
BCM -5.47%
TMS -3.66%
OCB -3.40%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POM -25.61%
HPX -25.21%
CRE -24.74%
BCG -22.82%
CII -22.57%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSC 6.96%
VIP 6.84%
YEG 6.69%
ABR 5.23%
CVT 4.81%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 SHS 09/10/2023 17,300 19,550 17,700 15,500 13.01% 2.31% Sell
2 MSH 09/10/2023 44,400 47,200 43,500 42,000 6.31% -2.03% Hold
3 IDC 09/10/2023 47,000 52,300 51,100 44,800 11.28% 8.72% Sell
4 PC1 09/10/2023 30,850 34,000 32,100 29,200 10.21% 4.05% Sell
5 NT2 12/10/2023 24,800 28,000 24,450 24,000 12.90% -1.41% Hold

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo doanh nghiệp - POW (MUA – Giá mục tiêu: 13.750)
 Báo cáo chiến lược tháng 10/2023
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (13/10/2023)
 Báo cáo doanh nghiệp - QNS (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 55.500)

https://vnexpress.net/tieu-thu-thep-xay-dung-cao-nhat-9-thang-4665100.html?gidzl=kRDrA-KMGLg_g70hxmz4NxwgSIdv2aHRzAydBgfR4mhxg2TzgbuM3FEhTNch3HO9ygaXTpbfa017uX5DNm
https://vneconomy.vn//gia-tri-hut-rong-tang-gan-39-lai-suat-vnd-lien-ngan-hang-ve-muc-0-37.htm
https://vnbusiness.vn/thi-truong/trung-quoc-se-ap-lenh-259-voi-san-pham-det-may-viet-nam-1095971.html
https://nguoiquansat.vn/kinh-te-trung-quoc-van-kho-khan-pboc-bom-tien-manh-nhat-ke-tu-2020-95052.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/my-e-ngai-tinh-trang-pha-san-doanh-nghiep-post331797.html.
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-13-POW-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-BCCL-thang-10.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231013.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/QNS-Full-Report.pdf

